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TÓM TẮT 

Sự gia tăng của đơn khiếu nại, tố cáo và tố giác (KN, TC. TG) trong 
những năm gần đây phản ánh nhu cầu thiết yếu của các cá nhân, tổ 
chức trong và ngoài nước. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã bắt đầu áp 
dụng các giải pháp số hóa vào quy trình tiếp nhận các loại đơn KN, TC, 
TG dưới hình thức trực tuyến. Dù vậy, tại Việt Nam, pháp luật vẫn chưa 
có sự công nhận chính thức đối với hình thức đơn KN, TC, TG được gửi 
theo phương thức điện tử. Thực tế này đòi hỏi Việt Nam cần sớm hoàn 
thiện các chính sách liên quan để bắt kịp xu thế và nâng cao hiệu quả 
giải quyết KN, TC, TG. Dựa trên phương pháp thu thập thông tin và phân 
tích dữ liệu thứ cấp, bài viết sẽ xem xét quy định pháp luật hiện hành và 
đánh giá thực trạng về KN, TC, TG tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tìm hiểu 
về gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến của một số quốc gia trên thế giới. Qua 
đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm thiết lập những chính sách phù hợp 
trong triển khai quy trình gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến ở nước ta thời 
gian tới. 

ABSTRACT 

The increasing number of complaints, denunciations, and 
accusations in recent years reflects the essential needs of individuals 
and organizations at home and abroad. In the world, many countries 
have begun to apply digital solutions to the process of receiving 
complaints, denunciations, and accusations in online forms. However, in 
Vietnam, the law has not yet officially recognized the form of 
complaints, denunciations, and accusations sent electronically. This 
reality requires Vietnam to soon complete related policies to catch up 
with the trend, and improve the effectiveness of resolution on 
denunciations, complaints, and accusations. Based on the method of 
collecting information and analyzing secondary data, this article will 
review current legal regulations, and assess the current situation of 
complaints, denunciations, and accusations in Vietnam. In addition, it 
will learn about submitting complaints, denunciations, and accusations 
online in some countries around the world. Thereby, it will make some 
recommendations to establish appropriate policies in implementing the 
process of complaints, denunciations, and accusations by submitting 
online in our country in the coming time. 

1. Giới thiệu 

Cùng với sự phát triển của nền kinh 

tế - xã hội, số lượng đơn KN, TC, TG trong 

nhiều năm qua đã không ngừng gia tăng. 

KN, TC, TG không những là nhu cầu chính 

yếu của cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà 

còn góp phần đảm bảo trật tự đô thị, xây 

dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn 
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minh, đặc biệt là trong quá trình đổi mới 

và nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp công 

dân trong bối cảnh chuyển đổi số 

(Nguyễn, 2023a; Trần, 2025).  

Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới 

đã và đang áp dụng các giải pháp số trong 

quy trình gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến. 

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành của nước ta 

chưa quy định cụ thể về giá trị của đơn KN, 

TC, TG được gửi dưới hình thức trực tuyến 

(Nam, 2023). Điều này đặt ra những yêu cầu 

cho Việt Nam về hoàn thiện những chính 

sách liên quan và ứng dụng công nghệ số 

trong hoạt động giải quyết KN, TC, TG 

(Nguyễn & Đào, 2025). 

Liên quan đến nội dung KN, TC, TG, 

nhiều nghiên cứu trong nước đã tiếp cận 

chủ đề này. Nghiên cứu của Khương & Xuân 

(2023) nhận định một trong những giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết 

KN, TC về đất đai là tiếp nhận đơn thư, giải 

quyết KN, TC về đất đai. Ngoài ra, công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát cần được thực 

hiện một cách kịp thời và triệt để, tránh tình 

trạng thời gian khiếu kiện bị trì hoãn, kéo 

dài dai dẳng. Nghiên cứu của Trần (2024) 

cho rằng bảo vệ người TC đang được nhiều 

quốc gia quan tâm, ban hành trong các đạo 

luật nhằm bảo đảm an toàn cho người TC 

trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Hay nghiên 

cứu của Nguyễn & cộng sự (2024) cho thấy 

việc cải thiện hệ thống chính sách và pháp 

luật về KN và TC, cũng như nâng cao hiệu 

quả xử lý và minh bạch trong công tác giải 

quyết KN, TC là yếu tố quan trọng để đảm 

bảo quyền lợi của người dân và nâng cao 

niềm tin vào cơ quan nhà nước. 

Nhìn chung, đa phần các công trình 

trong nước khai thác nhiều về thực trạng 

thực hiện giải quyết KN, TC, TG và các khía 

cạnh về bảo vệ người tham gia KN, TC, TG. 

Chưa có nhiều nghiên cứu đi sâu vào hoàn 

thiện chính sách và thực tiễn triển khai hệ 

thống gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến. Bên 

cạnh đó, các nghiên cứu trước đây gần như 

chưa xem xét chính sách và học tập kinh 

nghiệm trong hệ thống gửi đơn trực tuyến 

của các quốc gia trên thế giới. Đây là khoảng 

trống mà nghiên cứu này sẽ tập trung làm rõ. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, bài viết 

sẽ xác định, phân tích các quy định liên 

quan đến gửi đơn KN, TC, TG tại Việt Nam 

và thực tiễn triển khai hệ thống gửi đơn 

trực tuyến của một số quốc gia. Kết quả 

nghiên cứu nhằm thiết lập những chính 

sách đối với mục tiêu triển khai quy trình 

gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến ở nước ta 

thời gian tới. Điểm mới của nghiên cứu là 

đưa ra đề xuất trong việc xây dựng chính 

sách và triển khai giải pháp trong quy trình 

gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến. 

Nghiên cứu sẽ trả lời 2 câu hỏi: (1) 

Thực trạng về quy định pháp luật và tình 

hình gửi đơn KN, TC, TG ở nước ta hiện nay 

như thế nào?, (2) Chính phủ Việt Nam và các 

cơ quan ban, ngành nên làm gì để hoàn 

thiện hệ thống gửi đơn KN, TC, TG trực 

tuyến. Thông qua đó, nghiên cứu này tập 

trung vào hai vấn đề chính. Một là phân tích 

nội dung các quy định pháp luật và thực 

trạng về gửi đơn KN, TC, TG ở nước ta. Hai 

là đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính 

sách gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến dựa trên 

việc tham khảo kinh nghiệm của một số 

quốc gia. 

Về mặt bố cục nghiên cứu, bài viết 

được chia thành sáu phần. Phần mở đầu 

giới thiệu tổng quan. Phần 2 mô tả phương 

pháp nghiên cứu. Phần 3 trình bày về cơ sở 

lý thuyết. Phân tích thực trạng về gửi đơn 

KN, TC, TG ở Việt Nam được thể hiện trong 

phần 4. Phần 5 đánh giá kinh nghiệm trong 

triển khai hệ thống gửi đơn KN, TC, TG trực 

tuyến của các quốc gia. Phần 6 đưa ra một 

số đề xuất và nêu kết luận. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết tiếp cận vấn đề về quy định 

pháp luật trong nước liên quan đến gửi đơn 

KN, TC, TG dựa trên phương pháp nghiên 

cứu định tính và tổng hợp tài liệu thứ cấp. 

Đồng thời, tham khảo các chính sách pháp 

luật trong Đạo luật của một số quốc gia như 

Vương quốc Anh và Ấn Độ. 

Cụ thể, phương pháp phân tích nội 

dung và phân tích tài liệu được sử dụng chủ 

yếu để tổng quan các quy định và thực trạng 

về gửi đơn KN, TC, TG tại Việt Nam. Phương 

pháp so sánh và tổng hợp được sử dụng để 

đánh giá các khía cạnh (hạn chế, bất cập) 

liên quan đến gửi đơn KN, TC, TG, từ đó đưa 

ra một số đề xuất và kết luận đối với việc 

thúc đẩy chính sách và hoàn thiện hệ thống 

gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến. 

Trong đó, nguồn tư liệu chủ yếu được 

sử dụng trong phân tích là các văn bản quy 

phạm pháp luật tại Việt Nam bao gồm Hiến 

pháp, Bộ Luật và Luật. Ngoài ra, một số 

Đạo luật chuyên biệt của Vương quốc Anh 

và Ấn Độ cũng được sử dụng để làm dữ liệu 

thứ cấp. 

3. Cơ sở lý thuyết 

3.1. Tổng quan các khái niệm liên quan 

“Khiếu nại” là đề nghị cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính khi có 

căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó 

là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình (McMillan 

& Carnell, 2010). 

“Tố cáo” là việc trình báo, cung cấp thông 

tin cho cơ quan, người có thẩm quyền về 

những hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ 

chủ thể nào, khi hành vi đó xâm phạm hoặc có 

nguy cơ xâm phạm đến lợi ích công (public 

interest), hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân (Bergemann, 2017). 

“Tố giác” là báo tin về hành vi có dấu hiệu 

tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền 

(Menard & Pollock, 2014). 

Gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến là việc 

người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng các 

phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại 

thông minh và các kênh thông tin chính thức 

của cơ quan nhà nước, bao gồm: Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia, Các ứng dụng chính thức của 

Bộ/ngành, hay các cổng thông tin tiếp công 

dân điện tử (Cổng thông tin điện tử) để tiếp 

nhận, xử lý và giải quyết. Về mặt hình thức, 

đơn (văn bản) được tạo, gửi dưới dạng điện 

tử, thông qua các biểu mẫu (thường là có sẵn) 

trên hệ thống (Bergemann, 2017). 

Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều thừa 

nhận hình thức gửi đơn KN, TC, TG trực 

tuyến. Tại Việt Nam, phương thức này được 

quy định trong các văn bản pháp luật liên 

quan như Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 

(Quốc hội Việt Nam, 2011), Luật Tố cáo số 

25/2018/QH14 (Quốc hội Việt Nam, 2018), 

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 

101/2015/QH13 (Quốc hội Việt Nam, 

2015) và các Nghị định, Thông tư hướng 

dẫn về tiếp công dân và giải quyết KN, TC, 

TG trực tuyến trên môi trường điện tử như 

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP (Thanh tra 

Chính phủ, 2021), Thông tư số 

28/2020/TT-BCA (Bộ Công an, 2020),… 

3.2. Mô hình so sánh pháp luật 

Mô hình so sánh pháp luật (hay luật 

học so sánh, Comparative law) là phương 

pháp khoa học pháp lý tập trung vào việc 

nghiên cứu, đối chiếu các hệ thống pháp 

luật, truyền thống pháp luật hoặc các quy 

phạm pháp luật cụ thể của nhiều quốc 

gia/vùng lãnh thổ nhằm tìm ra những điểm 

tương đồng và khác biệt trong các quy định 

pháp luật (Hoecke & Warrington, 1998). 

Việc so sánh không chỉ giúp cung cấp góc 

nhìn trong công tác quản lý nhà nước và 

phát triển xã hội, mà còn hỗ trợ xây dựng và 
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hoàn thiện pháp luật trong nước, thúc đẩy 

quá trình hài hòa hóa pháp luật quốc tế và 

tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế, 

giao dịch xuyên biên giới (Siems, 2022). 

3.3. Mô hình phân tích chính sách 

công 

Là một khung phân tích mang tính hệ 

thống, mô hình phân tích chính sách công 

(Public policy analysis) sử dụng các công cụ 

và kỹ thuật định tính, định lượng để nghiên 

cứu quá trình chính sách công (Policy 

process), từ lúc nhận diện vấn đề cho đến 

khi đánh giá kết quả thực hiện (Hill & 

Varone, 2021). Mô hình giúp các nhà hoạch 

định chính sách trong xây dựng và đánh giá 

các phương án giải quyết khả thi (Veldhuis 

& cộng sự, 2024). Vai trò của hoạch định 

chính sách công là nâng cao chất lượng và 

hiệu quả của các quyết định theo định 

hướng nhà nước, đảm bảo chính sách được 

thiết kế phù hợp với mục tiêu xã hội và 

nguồn lực hiện có, đồng thời lường trước 

được những tác động (kinh tế, xã hội, môi 

trường) của chính sách (Nguyễn, 2023b). 

3.4. Vai trò của gửi đơn khiếu nại, tố 

cáo, tố giác trực tuyến 

Đối với người dân: Không chỉ người dân 

dễ dàng thực hiện quyền của mình mọi lúc, 

mọi nơi, không cần phải đến trực tiếp cơ quan 

chức năng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức 

và chi phí đi lại. Bên cạnh đó, các cổng dịch vụ 

công trực tuyến trang bị sẵn biểu mẫu hướng 

dẫn cụ thể, giúp người dân điền đầy đủ các 

thông tin cần thiết, tránh sai sót. 

Đối với người gửi đơn: Người gửi có 

thể theo dõi quá trình xử lý và tiến độ giải 

quyết vụ việc của mình trực tuyến (thông 

qua các hệ thống hoặc ứng dụng). Việc gửi 

đơn trực tuyến, đặc biệt qua các ứng dụng 

chính thức, có thể giúp bảo mật danh tính 

của người KN, TC, TG một cách hiệu quả 

hơn so với phương thức truyền thống, giúp 

họ an tâm hơn khi cung cấp thông tin. Ngoài 

ra, việc gửi thông tin trực tuyến có xác thực 

cũng đồng thời yêu cầu người gửi phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã 

cung cấp. giúp tăng tính minh bạch và giám 

sát đối với cơ quan chức năng. 

Đối với cơ quan ban, ngành: Các cơ 

quan nhà nước liên quan tiếp nhận thông 

tin kịp thời. Các vấn đề sẽ được gửi đến cơ 

quan có thẩm quyền gần như ngay lập tức, 

đặc biệt quan trọng đối với các vụ việc cần 

xử lý khẩn cấp như TG tội phạm. Về lưu trữ 

bằng chứng, quá trình gửi kèm các tệp tin, 

hình ảnh, video (chứng cứ) trực tuyến được 

thực hiện dễ dàng và hệ thống giúp công tác 

lưu trữ của các cơ quan, ban ngành thực 

hiện một cách khoa học, phục vụ tốt hơn 

cho quá trình kiểm tra, xác minh. 

4. Thực trạng về gửi đơn khiếu nại, 

tố cáo, tố giác ở Việt Nam 

4.1. Pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố 

giác tại Việt Nam 

Về quyền KN, TC, TG, Hiến pháp (Quốc 

hội Việt Nam, 2013), sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại Nghị quyết số 203/2025/QH15 

(Quốc hội Việt Nam, 2025) của nước ta ghi 

nhận tại Điều 30 rằng “mọi người có quyền 

KN, TC với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền về những việc làm trái pháp luật của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Kèm theo đó, 

pháp luật nghiêm cấm hành vi trả thù người 

KN, TC hoặc lợi dụng quyền KN, TC để vu 

khống, vu cáo làm hại người khác. Đối với 

cơ quan nhà nước, pháp luật quy định các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

phải tiếp nhận và thực hiện giải quyết KN, 

TC, TG theo trình tự, thủ tục đã ban hành. 

Theo hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật của Việt Nam, nội dung cơ bản về KN, 

TC, TG lần lượt được quy định cụ thể trong 

các luật chuyên ngành, bao gồm: Luật Khiếu 
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nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và Bộ 

luật Tố tụng Hình sự năm 2015. 

KN, TC, TG là các hình thức phản ánh 

khác nhau. KN là việc công dân, tổ chức đề 

nghị xem xét lại quyết định/hành vi hành 

chính hoặc quyết định kỷ luật xâm phạm 

quyền lợi hợp pháp của chính họ. Ngược lại, 

TC là việc cá nhân báo cáo hành vi vi phạm 

pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước 

hoặc bên thứ ba. Còn TG có phạm vi hẹp 

nhất, là việc cá nhân báo cáo hành vi có dấu 

hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra/viện 

kiểm sát để xử lý hình sự. 

Nhìn chung, sự phân biệt giữa KN và 

TC, TG được thể hiện ở bản chất. Nếu KN 

hướng tới lợi ích, đi đòi lại lợi ích mà chủ 

thể KN cho là họ đã bị xâm phạm thì mục 

đích của TC, TG nhằm xử lý hành vi vi phạm 

và người có hành vi vi phạm. Tại Việt Nam, 

hiện nay pháp luật nước ta chỉ ghi nhận 02 

hình thức KN, TC, TG là: (1) qua đơn và (2) 

đến trực tiếp cơ quan, tổ chức để KN, TC, TG. 

Trong đó, mỗi lần thực hiện KN, TC, TG qua 

hình thức gửi đơn thì người KN, TC, TG phải 

ký tên hoặc điểm chỉ (đối với người không 

thể ký tên) vào đơn KN, TC, TG. Có thể thấy, 

pháp luật về KN, TC, TG tại nước ta chưa 

chính thức công nhận hình thức thực hiện 

qua các kênh trực tuyến của người dân. 

4.2. Tình hình gửi đơn khiếu nại, tố 

cáo, tố giác 

Tại Việt Nam, việc phân tích chi tiết số 

liệu về thực trạng gửi đơn KN, TC, TG 

thường dựa trên báo cáo định kỳ của Chính 

phủ, Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan 

có thẩm quyền như Bộ Công an.  

Về thực trạng khiếu nại, tố cáo 

Phần lớn các vụ việc KN, TC trên thực 

tế thuộc lĩnh vực hành chính, đặc biệt là đất 

đai (thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư) chiếm tỷ lệ cao nhất. Tổng quan tình 

hình gửi đơn KN, TC giai đoạn 2021-2025 

từ các nguồn tin báo chí chính thống cho 

thấy số lượng nộp và giải quyết đơn KN, TC, 

TG ở Việt Nam cho thấy có sự biến động qua 

các năm, nhưng chung quy vẫn ở mức độ 

cần quan tâm, đặc biệt là các vụ việc phức 

tạp, kéo dài như hành vi TC trong lĩnh vực 

tư pháp, TC hành vi tham nhũng. Năm 2021 

và 2022, số lượng đơn KN, TC, TG giảm chủ 

yếu do tác động của đại dịch COVID-19 làm 

chậm/giảm các dự án, nhất là thu hồi đất và 

hạn chế người dân đến cơ quan có thẩm 

quyền (Thanh, 2021), bên cạnh những vấn 

đề tồn đọng nhiều năm phải xử lý (Lê, 

2022). Năm 2023, lượng đơn KN, TC, TG đã 

tăng lên, phản ánh sự cải thiện trong hiệu 

quả giải quyết khi các cơ quan đã thực hiện 

cơ bản đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền 

trong tiếp nhận và thụ lý, đồng thời chú 

trọng đôn đốc thi hành các quyết định có 

hiệu lực (Hải, 2023). 

Trong 2 năm gần nhất, số liệu trong 

Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công 

dân, giải quyết KN, TC về hành chính năm 

2024 và 2025, nếu năm 2024 tổng thể số 

lượng người và vụ việc giảm so với năm 

trước đó, nhưng số đơn TC lại có xu hướng 

tăng nhẹ (Bích, 2024) thì năm 2025 tình 

hình đơn thư KN, TC giảm mạnh (Đỗ, 2025). 

Tuy nhiên, nội dung báo cáo đánh giá của 

Chính phủ và thực trạng phân tích cho thấy 

nhu cầu phản ánh các hành vi tiêu cực vẫn 

khá cao. 

Tiêu biểu như trong năm 2024 có 

13.067 vụ việc KN lần đầu. Trong đó, 1.639 

KN đúng, 10.421 KN sai và 1.007 KN có 

đúng có sai. Ngoài ra, trong 7.642 vụ việc TC 

lần đầu, có 439 TC đúng, 4.259 TC sai, 1.125 

TC có đúng, có sai và 1.819 vụ việc rút toàn 

bộ nội dung TC hoặc vụ việc đình chỉ không 

do rút TC. Trong đó, 279 vụ việc TC tiếp với 

32 TC tiếp đúng, 213 TC tiếp sai và 34 TC 

tiếp có đúng có sai (Bích, 2024). Nhìn nhận 

một cách khách quan, tỷ lệ KN sai cao cho 



TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Tập 23 (4/2026) 114 

 

thấy một phần người dân chưa hiểu rõ quy 

định pháp luật hoặc có KN không chính 

đáng, nhưng cũng có thể phản ánh sự kỳ 

vọng chưa được đáp ứng về mặt chính sách 

hoặc sự thiếu sót trong quá trình giải quyết 

ban đầu. 

Nhìn chung, công tác giải quyết KN, TC 

có tiến bộ về quy trình, thủ tục, nhưng cần 

nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý để 

giảm tỷ lệ KN, TC sai và giải quyết dứt điểm 

vụ việc tồn đọng. 

Về thực trạng tố giác 

Đánh giá sơ bộ tình hình thực trạng TG 

tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy nỗ 

lực của các cơ quan chức năng trong việc tiếp 

nhận và xử lý tin báo, TG tội phạm. Cụ thể, cơ 

chế tiếp nhận ngày càng được mở rộng và 

công khai hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn 

cho người dân thực hiện quyền TG, bao gồm 

cả việc hướng dẫn quy trình, địa điểm tiếp 

nhận như Công an cấp xã, phường, thị trấn 

và các đơn vị khác. Ngoài ra, gần đây, Chính 

phủ thí điểm triển khai hình thức TG mới 

qua ứng dụng định danh điện tử Quốc gia 

VNeID. Về cơ bản, đây là cơ sở quan trọng để 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 

phạm, giúp cơ quan điều tra tiếp cận thông 

tin kịp thời hơn từ người dân. 

Đồng thời, việc xử lý tin báo, TG kịp 

thời, không để tồn đọng là một yêu cầu quan 

trọng để củng cố niềm tin của công chúng 

vào công lý và hiệu quả của các cơ quan bảo 

vệ pháp luật. Trên thực tế, vẫn còn nhiều 

hạn chế. Tính riêng trong năm 2024, tỷ lệ 

giải quyết tin báo, TG tội phạm mới đạt 

86,05%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao 

(Triệu, 2024). Tuy công tác điều tra, xử lý 

tội phạm tiếp tục có những chuyển biến tích 

cực nhưng theo Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm 

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: “việc áp dụng 

biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam 

vẫn còn vi phạm”. 

Mặc dù kết quả giải quyết phản ánh 

hiệu quả của công tác thanh kiểm tra và xử 

lý KN, TC, TG của các cơ quan nhà nước 

nhưng tuy nhiên vẫn còn đối mặt với nhiều 

thách thức. Ở một số địa phương, công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN, TC, 

TG còn hạn chế, dẫn đến việc người dân, đặc 

biệt ở vùng sâu, vùng xa, còn thiếu hiểu biết, 

dễ dẫn đến KN vượt cấp hoặc sai quy định. 

Thực trạng KN, TC, TG kéo dài, vượt cấp còn 

xảy ra khá nhiều. Tình trạng người dân gửi 

đơn lên cấp trên (trung ương) mà chưa 

được giải quyết dứt điểm ở cấp dưới vẫn là 

vấn đề tồn tại, gây áp lực lên các cơ quan 

trung ương. 

Ngoài ra, báo cáo của một số địa 

phương cũng cho thấy, thời gian gần đây 

xuất hiện tình trạng lợi dụng quyền KN, TC 

để gây rối an ninh trật tự, ảnh hưởng đến 

hoạt động bình thường của cơ quan nhà 

nước, thậm chí có yếu tố chống phá. Đối với 

TG, một vấn đề cốt lõi là việc đảm bảo chất 

lượng và tính xác thực của các tin báo TG, vì 

không phải mọi thông tin TG đều là có căn 

cứ, điều này đòi hỏi công tác xác minh phải 

được thực hiện một cách chặt chẽ, khách 

quan và chuyên nghiệp. Thêm vào đó, việc 

bảo vệ người TG vẫn luôn là một yếu tố then 

chốt để khuyến khích người dân mạnh dạn 

cung cấp thông tin, đặc biệt trong các vụ 

việc nhạy cảm hoặc liên quan đến tội phạm 

có tổ chức. Đơn cử như điểm c, điểm d 

khoản 1 Điều 486 Bộ luật Tố tụng Hình sự 

năm 2015 thì cơ quan, cá nhân có thẩm 

quyền liên quan phải giữ bí mật các thông 

tin liên quan đến người được bảo vệ, bao 

gồm: người TG tội phạm, người làm chứng, 

bị hại và người thân thích của người TG tội 

phạm, người làm chứng, bị hại. Trong 

trường hợp cần thiết, nếu được sự đồng ý 

của người được bảo vệ, cơ quan, cá nhân có 

thẩm quyền có thể di chuyển, giữ bí mật chỗ 

ở, nơi làm việc, học tập; thay đổi tung tích, 

lý lịch, đặc điểm nhân dạng của người được 
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bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn cần tăng cường các 

biện pháp bảo vệ để người TG, đặc biệt là TG 

trực tuyến không phải chịu sự đe dọa, trả 

thù. Đây là các khía cạnh mà Chính phủ và 

các cơ quan ban, ngành cần gấp rút xử lý, 

giải quyết trong thời gian tới. 

5. Kinh nghiệm một số quốc gia 

trong triển khai hệ thống gửi đơn khiếu 

nại, tố cáo, tố giác trực tuyến 

Dữ liệu của Mạng lưới quốc gia về hiếp 

dâm, lạm dụng và loạn luân (RAINN) cho 

thấy tại Mỹ hàng năm có khoảng 423.000 vụ 

tấn công tình dục/hiếp dâm xảy ra hàng 

năm (tương đương 1 vụ mỗi 74 giây) đối 

với người từ 12 tuổi trở lên và 54% số nạn 

nhân bạo lực tình dục có độ tuổi từ 18 đến 

34, nhưng đáng chú ý là chưa đến 1/3 (chỉ 

310 trên 1.000 vụ) được trình báo với cơ 

quan chức năng (The Rape, Abuse & Incest 

National Network, n.d.). 

Đứng trước tình hình tội phạm đang 

ngày càng gia tăng, một số quốc gia đã thiết 

lập quy định quốc gia về gửi đơn KN, TC, TG 

trực tuyến. Tại Vương quốc Anh, người KN, 

TC, TG được quyền nộp đơn qua hệ thống 

điện tử trực tuyến (Quốc hội Vương quốc 

Anh, 1998). Sau khi kiểm tra đơn KN, TC, TG, 

nếu vụ việc có những dấu hiệu tội phạm thì 

đơn sẽ được chuyển lên Cơ quan công tố 

Vương quốc Anh (Crown Prosecution 

Service, viết tắt là CPS) để xem xét. Ngược lại, 

nếu không có đủ bằng chứng tiếp tục truy tố, 

vụ việc sẽ được đóng lại và có phản hồi cho 

người gửi đơn về lý do không được tiếp nhận. 

Nếu không đồng ý với quyết định đóng hồ sơ, 

người KN, TC, TG có thể yêu cầu xem xét lại 

quyết định dựa trên Quyền xem xét của nạn 

nhân (Victim's Right to Review). 

Khi đơn KN, TC, TG đã được đưa lên 

CPS, người nộp đơn sẽ được cấp quyền truy 

cập để theo dõi tiến độ xử lý. Ở đây, CPS là 

một cơ quan tách biệt với cảnh sát và chính 

phủ, chịu trách nhiệm quyết định các 

trường hợp cần được đưa ra xét xử tại tòa 

án. Theo quy định tại Vương Quốc Anh, bất 

kỳ ai báo cáo tội phạm tình dục với cảnh sát 

sẽ tự động được quyền ẩn danh công khai 

suốt đời. Chính vì vậy, những thông tin cá 

nhân cung cấp qua đơn trực tuyến, CPS sẽ 

hạn chế tối đa việc sử dụng thông tin cá 

nhân của người gửi đơn và chỉ tập trung thu 

thập những thông tin liên quan trực tiếp 

đến tội phạm. Tuy nhiên, trong vài trường 

hợp, một số thông tin của người nộp đơn có 

thể được sử dụng trong quá trình điều tra 

như số điện thoại và mạng xã hội để liên lạc 

với mục đích thu thập bằng chứng. 

Tại Ấn Độ, Đạo luật bảo vệ trẻ em khỏi 

bạo hành tình dục (Đạo luật POCSO) năm 

2012 đã được Quốc hội Ấn Độ thông qua 

nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tội phạm lạm 

dụng, quấy rối, tấn công tình dục hay những 

nội dung khiêu dâm bằng cách kết hợp các 

cơ chế thân thiện với trẻ em như ghi âm, 

báo cáo bằng chứng, điều tra, điều tra và xét 

xử tội phạm nhanh chóng dựa trên nền tảng 

hộp thư KN trực tuyến (e-Box) (Quốc hội Ấn 

Độ, 2012). Là một sáng kiến của Ủy ban 

Quốc gia Bảo vệ Quyền Trẻ em (NCPCR), e-

Box là một hộp KN trực tuyến để báo cáo 

lạm dụng và quấy rối tình dục trẻ em chống 

lại những kẻ phạm tội quy định trong Đạo 

luật POCSO (Richa, 2017). Với cơ chế hoạt 

động nghiêm ngặt, chính sách của e-Box tập 

trung vào an toàn thông tin các bên liên 

quan, sẽ giúp duy trì tính bảo mật của người 

TC, KN. Ngoài ra, e-Box được đưa vào 

chương trình giảng dạy cho trẻ em ngay tại 

nhà trường. 

6. Một số đề xuất nhằm xây dựng và 

hoàn thiện các chính sách về gửi đơn 

khiếu nại, tố cáo, tố giác trực tuyến 

Từ những quy định về KN, TC, TG hiện 

hành, nước ta có thể thiết lập những chính 

sách và triển khai quy trình gửi đơn KN, TC, 

TG trực tuyến trong thời gian tới. 
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Một là, xây dựng những chính sách liên 

quan đến KN, TC, TG trực tuyến. Trong đó, 

công nhận việc nộp đơn qua hệ thống điện 

tử trực tuyến là hợp pháp. Theo đó, bổ sung 

nội dung, đơn KN, TC dưới hình thức trực 

tuyến vào Điều 4, Điều 5 Thông tư 

05/2021/TT-TTCP, cụ thể như sau: “Đơn 

KN, TC, kiến nghị, phản ánh có thể được gửi 

dưới hình thức trực tuyến. Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, người có thẩm quyền để khiếu nại 

hoặc tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh không 

được từ chối tiếp nhận hoặc trì hoãn xử lý 

vì bất cứ lý do nào liên quan đến đơn trực 

tuyến”. Tương tự, bổ sung hình thức tiếp 

nhận đơn tố giác trực tuyến vào khoản 7 

Điều 5 Thông tư 28/2020/TT-BCA. 

Ngoài ra, thiết lập quy trình chi tiết từ 

giai đoạn tiếp nhận, kiểm tra, xử lý đơn, 

phản hồi kết quả (thụ lý hay từ chối), cho 

đến giải quyết vụ việc và giai đoạn thanh 

kiểm tra sau xử lý. Tùy thuộc vào thẩm 

quyền giải quyết KN, TC theo quy định tại 

Thông tư 05/2021/TT-TTCP mà người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý 

phối hợp với cơ quan Thanh tra Chính phủ 

để xử lý kịp thời, nhanh chóng. Đồng thời, 

có sự theo dõi và thông báo về tiến trình, 

cũng như kết quả giải quyết một cách kịp 

thời, minh bạch qua hệ thống KN, TC, TG 

trực tuyến trong suốt quá trình thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư 

05/2021/TT-TTCP. 

Hai là, xây dựng kênh gửi đơn KN, TC, 

TG trực tuyến. Hệ thống trực tuyến sẽ cho 

phép quy trình tiếp nhận đơn được nhanh 

chóng, phù hợp với chủ trương, định hướng 

chuyển đổi số trong bối cảnh hội nhập. Việc 

triển khai hệ thống trực tuyến cũng giúp 

thiết lập cơ chế bảo mật đối với người nộp 

đơn KN, TC, TG. Hiện nay, pháp luật nước ta 

đã có những quy định về các biện pháp bảo 

mật thông tin người KN, TC, TG. Tuy vậy, 

việc thực thi các biện pháp bảo vệ trong 

thực tế còn những khó khăn nhất định. Áp 

dụng KN, TC, TG trực tuyến có thể là một 

trong những biện pháp bảo vệ hữu hiệu. 

Để nâng cao giá trị của an toàn thông 

tin trong cơ sở dữ liệu tư pháp quốc gia, Việt 

Nam nên thiết lập các biện pháp ngăn chặn 

lỗ hổng an ninh mạng. Bên cạnh trách 

nhiệm giữ bí mật thông tin của người tố cáo, 

nội dung tố cáo dưới dạng đơn truyền thống 

theo quy định tại Điều 19 Thông tư 

05/2021/TT-TTCP đối với KN, TC và Thông 

tư 28/2020/TT-BCA đối với TG tội phạm, 

thì cần bổ sung nghĩa vụ của bộ phận tiếp 

nhận hệ thống đơn trực tuyến nhằm chủ 

động ngăn chặn trước vấn đề tội phạm công 

nghệ cao. 

Ba là, triển khai quy trình gửi đơn KN, 

TC, TG trực tuyến cho đối tượng là trẻ em. 

Như một chương trình giáo dục cho trẻ em 

về cách bảo vệ mình khỏi những kẻ phạm 

tội, chính phủ Việt Nam và các cơ quan ban, 

ngành có liên quan xem xét ban hành các 

quy định, hướng dẫn về chương trình sử 

dụng sử dụng hệ thống gửi đơn KN, TC, TG 

trực tuyến nhằm trang bị cho trẻ em khả 

năng tự nhận thức và kỹ năng phòng vệ 

trước những rủi ro của tội phạm xã hội. 

Tiêu biểu như TC lạm dụng và quấy rối tình 

dục trẻ em; TC hành động vượt quá giới hạn 

của giáo viên; TG tội phạm,… Đây sẽ là giải 

pháp để ngăn chặn và giảm thiểu những 

hành vi tiêu cực trong môi trường giáo dục 

học đường. 

Kết luận 

Trong quá trình phát triển và hội nhập, 

việc gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến đóng vai 

trò ngày càng quan trọng và mang lại nhiều 

lợi ích thiết thực. Nhìn chung, xây dựng và 

hoàn thiện các chính sách về quy trình gửi 

đơn KN, TC, TG trực tuyến sẽ là một bước 

tiến lớn trong việc phát huy quyền dân chủ 

của công dân, cải cách thủ tục hành chính và 
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tăng cường hiệu quả công tác phòng chống 

tội phạm, tham nhũng, tiêu cực.  

Việt Nam cần đẩy mạnh xây dựng và 

hoàn thiện các chính sách về tiếp nhận, xử 

lý KN, TC, TG, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ 

việc triển khai hoàn toàn trên nền tảng trực 

tuyến. Trong đó, ưu tiên những chính sách 

về số hóa hồ sơ và hệ thống tiếp nhận tư 

pháp. Về dài hạn, nước ta cần nỗ lực thiết 

lập hành lang pháp lý vững chắc cho việc 

gửi đơn KN, TC, TG trực tuyến. Bằng cách 

khẩn trương ban hành các chính sách và 

triển khai đồng bộ việc tiếp nhận, xử lý và 

giải quyết KN, TC, TG qua mạng, để tạo điều 

kiện thúc đẩy quá trình triển khai trực 

tuyến, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. 
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